BÀI ÔN MÔN TOÁN – số 12
Câu: 1. Một cái sân hình vuông có cạnh là 5m. Hỏi chu vi cái sân đó là bao nhiêu mét?
A. 30m                                       C. 15m
B. 20 m                                        D. 10m
Câu 2: Tuổi mẹ là 36 tuổi, Tuổi con bằng   tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi?
A. 6 tuổi                                  C. 8 tuổi
B. 7 tuổi                                   D. 9 tuổi
Câu 3: Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà?
A. 3 cái                 C. 5 cái
B. 4 cái                  D. 6 cái
Câu 4 : Đặt tính rồi tính:
3487 + 5204                     5660 –3251                   104 x 8                     354 : 7
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5 :Tìm x :
a) x + 2086 = 3944                         b) 3570 : x = 5                     c) x : 7 = 1085
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 6: Bao thứ Nhất đựng 104 kg gạo, bao thứ Hai đựng được gấp 5 lần bao thứ Nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: Phép chia có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số nhỏ nhất có hai chữ số, số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó.
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

ÔN TIẾNG VIỆT – SỐ 12
I. Đọc 5 lần bài: “Chú ở bên bác Hồ” (sách TV3 tập 2 trang 16).
II. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:
1/ Chú bạn Nga đi đâu?
a, Chú đi công tác xa.
b. Chú làm việc cho Bác Hồ
c. Chú đi bộ đội
2/ Những câu hỏi liên tiếp của bạn Nga ở khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai cho em thấy rằng:
a, Bạn Nga rất thích hỏi về chú.
b, Bạn Nga rất mong nhớ chú.
c, Bạn Nga muốn biết chính xác chú đang ở đâu.
3/ Thái độ của ba và mẹ khi Nga nhắc đến chú là:
a, Mẹ đỏ hoe đôi mắt, ba ngước lên bàn thờ.
b, Ba mẹ của Nga im lặng, không trả lời.
c, Ba, mẹ của Nga kể chuyện về chú.
4/ Ba bạn Nga bảo: “Chú ở bên Bác Hồ” là ý muốn nói:
a, Chú của Nga đã hy sinh, nhưng được mọi người nhớ mãi.
b, Chú của Nga đang chiến đấu cạnh Bác Hồ.
c, Chú của Nga được Bác Hồ giữ lại làm việc cho Bác.
5/ Trường Sa là một quần đảo thuộc tỉnh :
a, Phú Yên
b. Khánh Hòa
c. Bình Định
6/ Theo em những người đã hy sinh vì tổ quốc sẽ luôn luôn được mọi người:
a, Kính trọng, quý mến
b, kể chuyện, nhắc tên
c. Biết ơn và nhớ mãi
7/ Câu: “Mẹ đỏ hoe đôi mắt” thuộc kiểu câu:
a, Ai làm gì?
b, Ai là gì?
c. Ai thế nào?
8/ Từ cùng nghĩa với đất nước là:
a. Tổ quốc, dân tộc, non sông
b. Tổ quốc, giang sơn, non sông
c. Tổ quốc, giang sơn, dựng xây
III. CHÍNH TẢ
· Luyện viết bài: Trên đường mòn Hồ Chí Minh. (từ đầu đến Những khuôn mặt đỏ bừng.) (Sách Tiếng Việt 3 tập 2, trang 19).
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IV/ Viết một đoạn văn ngắn kể về một người lao động trí óc mà em biết
Gợi ý:
a/ người đó là ai, làm nghề gì?
b/ Hắng ngày người đó làm những việc gì?
c/ Người đó làm việc như thế nào?


